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[bookmark: _Toc66367515][bookmark: _Toc69376146]I. Tình hình sản xuất CNHT ngành nhựa – cao su
[bookmark: _Toc66367516][bookmark: _Toc69376147]1.1. Đối CNHT ngành nhựa
[bookmark: _Toc66266049]Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tháng 4/2021 khối lượng sản xuất Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh đạt 47,76 nghìn tấn, giảm 1,19% so tháng trước nhưng tăng 9,78% so cùng kỳ năm 2020. 4 tháng đầu năm 2021, tổng lượng sản xuất nguyên liệu nhựa trên đạt 194,6 nghìn tấn, tăng 12,90% so cùng kỳ năm 2020.
Trong khi đó, nguyên liệu Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion có lượng sản xuất trong tháng 4/2021 đạt 41,68 nghìn tấn, tăng 0,94% so tháng trước và 28,79% so cùng kỳ năm 2020. Kết thúc 4 tháng đầu năm, tổng lượng nguyên liệu trên đã sản xuất được 156,3 nghìn tấn, tăng 12,07% so cùng kỳ năm 2020.
Lượng tiêu thụ hai nguyên liệu nhựa trên trong tháng 3/2021 tiếp tục tăng so cùng kỳ, cụ thể: Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion đạt 42,1 nghìn tấn, tăng 12,43%; và Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh đạt 48,08 nghìn tấn, tăng 15,62%...
Bảng 1: Tham khảo một số chủng loại nhựa sản xuất tại một số địa phương tháng 4/2021
	Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 4/2021
	So với
T3/2021
(%)
	So với
T4/2020
(%)
	4T/2021
	So với
4T/2020 (%)

	Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion
	Tổng
	41.685
	0,94
	28,79
	156.334
	12,07

	
	Đồng Nai
	23.194
	-4,09
	17,96
	90.948
	3,78

	
	Bắc Ninh
	11.589
	8,43
	93,37
	41.980
	54,84

	
	Bình Dương
	6.702
	7,96
	4,46
	22.491
	-4,94

	
	Quảng Nam
	200
	-6,98
	-32,43
	916
	-15,76

	Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh
	Tổng
	47.467
	-1,19
	9,78
	194.627
	12,90

	
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	26.081
	1,53
	5,60
	106.202
	12,95

	
	Quảng Ngãi
	14.660
	-7,80
	-1,92
	60.617
	0,93

	
	Đồng Nai
	3.699
	5,00
	16,39
	16.197
	28,58

	
	Thái Bình
	3.027
	3,45
	631,16
	11.611
	103,45


Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê

Bảng 2: Tham khảo một số chủng loại nhựa tiêu thụ tại một số địa phương trong tháng 3/2021
	[bookmark: _Toc65744433][bookmark: _Toc65744471]Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 3/2021
	So với
T2/2021
(%)
	So với
T3/2020
(%)
	3T/2021
	So với
3T/2020 (%)

	Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân vào đâu; chất trao đổi ion
	Tổng
	42.174
	39,43
	12,43
	114.223
	12,50

	
	Đồng Nai
	26.327
	35,14
	12,21
	69.526
	9,62

	
	Bắc Ninh
	9.624
	53,27
	29,52
	28.111
	38,45

	
	Bình Dương
	5.995
	40,30
	-5,01
	15.878
	-7,80

	
	Quảng Nam
	228
	6,29
	-25,81
	708
	22,85

	Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và polyeste khác, dạng nguyên sinh
	Tổng
	48.085
	6,28
	15,62
	143.459
	16,29

	
	Bà Rịa - Vũng Tàu
	25.540
	3,26
	9,03
	81.357
	17,14

	
	Quảng Ngãi
	14.650
	0,06
	17,60
	39.743
	5,54

	
	Đồng Nai
	3.523
	-17,88
	-3,74
	12.463
	31,40

	
	Thái Bình
	4.372
	177,06
	113,58
	9.896
	46,11


Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê
1.2. [bookmark: _Toc66367518][bookmark: _Toc69376148]Đối CNHT ngành cao su
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê chỉ số sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tháng 4/2021 tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 21,2% so với tháng 4/2020. 
Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2020.
Bảng 3: Tham khảo một số chủng loại cao su sản xuất – Đvt: tấn
	Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 4/2021
	So với
T3/2021
(%)
	So với
T4/2020
(%)
	4T/2021
	So với
4T/2020 (%)

	Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải
	Tổng
	3.234
	-3,52
	14,64
	17.017
	25,83

	
	Quảng Ninh
	3.015
	0,13
	19,64
	10.500
	7,38

	
	Bình Thuận
	
	
	
	5.188
	140,98

	
	Thừa Thiên Huế
	219
	-35,78
	-27,24
	1.329
	-16,57


[bookmark: _Toc66367519][bookmark: _Toc69376149]Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê
Trong khi lượng tiêu thụ cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải tăng, trong tháng 3/2021 đạt 4.924 tấn, tăng 1,35% so tháng trước và tăng đến 29,23% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, lượng tiêu thụ tại tỉnh Bình Thuận là biến động nhất tăng 14,88% so tháng trước và 71,86% so cùng kỳ năm 2020.
Bảng 4: Tham khảo lượng tiêu thụ nguyên liệu cao su tại các tỉnh trong tháng 3/2021
	Chủng loại
	Tỉnh/TP
	Tháng 3/2021
	So với
T1/2021
(%)
	So với
T3/2020
(%)
	2T/2021
	So với
2T/2020 (%)

	Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc tấm lá hoặc dải
	Tổng
	4.924
	28,09
	1,35
	15.192
	29,23

	
	Quảng Ninh
	3.011
	27,80
	-1,15
	7.587
	11,89

	
	Bình Thuận
	1.563
	43,09
	14,88
	6.216
	71,86

	
	Thừa Thiên Huế
	350
	-11,62
	-22,57
	1.389
	2,28


[bookmark: _Toc66367520][bookmark: _Toc69376150]Nguồn: Tổng hợp số liệu sơ bộ từ các Cục Thống kê
[bookmark: _Toc66367521][bookmark: _Toc69376151]II. Hoạt động thương mại đối các sản phẩm CNHT ngành nhựa – cao su
[bookmark: _Toc66367522][bookmark: _Toc69376152]2.1. Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành nhựa
- Xuất khẩu nguyên liệu nhựa: Theo số liệu thống kê, tháng 4/2021, kim ngạch xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta đạt trên 159,63 nghìn tấn với trị giá 187,87 triệu USD, giảm 6,74% về lượng và giảm 10,7% về trị giá so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm 2020 tăng 60,12% về lượng và tăng 98,25% về trị giá. 
Tính đến hết 4 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu nguyên liệu nhựa đạt 558,71 nghìn tấn, trị giá 657,54 triệu USD, tăng 48,64% về lượng và tăng 69,86% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Giá nguyên liệu nhựa xuất khẩu trung bình tháng 2/2021 đạt 1.164,9 USD/tấn, tăng 4,23% so với tháng trước và tăng 7,98% so với cùng kỳ năm 2020. Giá xuất khẩu trung bình trong 2 tháng đầu năm đạt 1.137,6 USD/tấn, tăng 8,73% so với cùng kỳ năm 2020.
[bookmark: _Toc51231846][bookmark: _Toc53129351][bookmark: _Toc56417033][bookmark: _Toc56417056][bookmark: _Toc58227092][bookmark: _Toc65050470][bookmark: _Toc65763062][bookmark: _Toc362425395][bookmark: _Toc376783650][bookmark: _Toc378148912][bookmark: _Toc384027140][bookmark: _Toc391370223][bookmark: _Toc414882031]Biểu đồ 1: Lượng xuất khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Nghìn tấn)


[bookmark: _Toc500340689]

Biểu đồ 2: Trị giá xuất khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Triệu USD)



[bookmark: _Toc436058583][bookmark: _Toc438802522][bookmark: _Toc441153309][bookmark: _Toc444507808][bookmark: _Toc446666008][bookmark: _Toc455061649][bookmark: _Toc456794208][bookmark: _Toc473052790][bookmark: _Toc486337975][bookmark: _Toc494375380][bookmark: _Toc501370321][bookmark: _Toc508888313][bookmark: _Toc518566277][bookmark: _Toc526753084][bookmark: _Toc531339694][bookmark: _Toc8807950][bookmark: _Toc8807977][bookmark: _Toc16068747][bookmark: _Toc31874569][bookmark: _Toc31874608][bookmark: _Toc33172806][bookmark: _Toc33601907][bookmark: _Toc37924906][bookmark: _Toc45704517][bookmark: _Toc469902777][bookmark: _Toc478718083][bookmark: _Toc485306050]Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

	Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường nguyên liệu nhựa xuất khẩu tháng 4/2021                     
 (% tính theo kim ngạch, ĐVT: USD)
	Biểu đồ 6: Cơ cấu thị trường mặt hàng nguyên liệu nhựa xuất khẩu 4T/2021                     
 (% tính theo kim ngạch, ĐVT: USD)

	
	



Tháng 4/2021, Asean là thị trường chính xuất khẩu nguyên liệu nhựa đạt 35,14 nghìn tấn, trị giá 47,88 triệu USD, tăng 10,39% về lượng và 3,48% về trị giá so với tháng trước, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 34% về lượng và tăng 61,03% về trị giá, chiếm 22% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này.
Tiếp theo là các thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Bangladesh, Pêru…
Tính đến hết 4 tháng đầu năm 2021, các thị trường chính xuất khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta gồm có: Asean, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Bangladesh tổng kim ngạch xuất khẩu sang 5 thị trường lớn này chiếm tới trên 58% tỷ trọng xuất khẩu mặt hàng này trong 4 tháng đầu năm 2021.
Bảng 5: Thị trường xuất khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam tháng 4/2021
	Thị trường
	Tháng 4/2021
	So tháng 3/2021 (%)
	So tháng 4/2020 (%)
	Tỷ trọng KN T4/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	159,63
	187,87
	-6,74
	-10,70
	60,12
	98,25
	100,00

	Khối DNFDI
	86,68
	111,89
	2,34
	-2,42
	16,16
	53,28
	54,50

	Khu vực Asean 
	35,14
	47,88
	10,39
	3,48
	34,00
	61,03
	22,00

	Indonesia
	22,26
	29,47
	10,03
	3,54
	54,08
	85,16
	13,53

	Thái Lan
	4,80
	6,98
	17,46
	4,33
	-20,43
	4,72
	3,18

	Malaysia
	2,59
	3,78
	-19,88
	-18,27
	180,73
	119,50
	2,20

	Philippines
	2,63
	3,63
	24,74
	12,45
	2,42
	53,97
	1,53

	Campuchia
	1,85
	2,74
	-1,70
	-3,52
	19,53
	59,89
	1,35

	Singapore
	0,22
	0,31
	-8,33
	-12,00
	33,33
	57,88
	0,17

	Myanmar
	0,78
	0,96
	1.200,00
	1.105,00
	-88,87
	-89,76
	0,04

	Trung Quốc
	34,31
	29,51
	-16,27
	-17,04
	47,42
	63,92
	16,91

	Ấn Độ
	12,23
	16,06
	18,26
	5,22
	269,59
	315,56
	7,25

	Bangladesh
	5,83
	7,27
	-9,22
	-12,70
	-11,03
	25,93
	3,96

	Khu vực EU
	4,66
	5,31
	-28,75
	-32,64
	450,42
	728,25
	3,74

	Italy
	4,11
	4,77
	-33,89
	-36,43
	423,15
	687,99
	3,56

	Bồ Đào Nha
	0,55
	0,54
	71,25
	43,16
	
	
	0,18

	Nhật Bản
	9,76
	8,73
	24,65
	13,06
	48,85
	42,67
	3,67

	Thổ Nhĩ Kỳ
	1,92
	4,58
	-35,70
	-23,67
	18.512,50
	29.186,91
	2,85

	Pê Ru
	2,92
	3,95
	17,11
	4,44
	256,59
	529,16
	1,80

	Hàn Quốc
	1,02
	2,09
	-17,40
	-17,96
	48,37
	52,41
	1,21

	Đài Loan (Trung Quốc)
	1,56
	2,96
	13,58
	25,79
	-27,37
	-17,91
	1,12

	Sri Lanka
	0,90
	1,27
	-18,18
	-22,21
	49,18
	123,52
	0,78

	Nam Phi
	1,76
	1,50
	11,14
	0,67
	163,50
	152,09
	0,71

	Nigeria
	0,70
	0,92
	-28,98
	-25,20
	5,52
	24,63
	0,58

	Australia
	0,52
	0,82
	-16,13
	-16,73
	-65,98
	-40,03
	0,47

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,24
	0,87
	-22,58
	13,25
	76,00
	-3,50
	0,37

	Canada
	0,14
	0,30
	-40,87
	-44,15
	-15,09
	1,32
	0,25

	Bờ Biển Ngà
	0,12
	0,16
	-3,33
	2,50
	314,29
	274,03
	0,07


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan


Bảng 6: Thị trường xuất khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam 4 tháng đầu năm 2021
	Thị trường
	4T/2021
	So 4T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 4T/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	558,71
	657,54
	48,64
	69,86
	100,00

	Khối DNFDI
	303,38
	391,61
	12,97
	39,26
	59,56

	Khu vực Asean 
	122,98
	167,58
	9,61
	27,71
	25,49

	Indonesia
	77,91
	103,14
	22,06
	40,51
	15,68

	Thái Lan
	16,81
	24,43
	1,09
	12,71
	3,72

	Malaysia
	9,06
	13,24
	12,96
	28,49
	2,02

	Philippines
	9,21
	12,71
	-38,64
	-15,83
	1,93

	Campuchia
	6,47
	9,59
	28,05
	60,90
	1,46

	Myanmar
	2,73
	3,37
	1,88
	-4,77
	0,51

	Singapore
	0,77
	1,08
	-19,01
	-11,26
	0,16

	Trung Quốc
	120,09
	103,28
	42,17
	51,22
	15,71

	Ấn Độ
	42,80
	56,20
	193,22
	195,06
	8,55

	Nhật Bản
	34,16
	30,55
	47,46
	34,15
	4,65

	Bangladesh
	20,40
	25,45
	-14,54
	10,95
	3,87

	Khu vực EU
	16,31
	18,58
	234,59
	334,12
	2,83

	Italy
	14,39
	16,69
	341,20
	500,52
	2,54

	Bồ Đào Nha
	1,92
	1,90
	18,77
	26,55
	0,29

	Thổ Nhĩ Kỳ
	6,71
	16,03
	7.749,18
	12.450,46
	2,44

	Pê Ru
	10,21
	13,82
	944,56
	1.540,24
	2,10

	Đài Loan (Trung Quốc)
	5,45
	10,35
	-14,89
	-3,46
	1,57

	Hàn Quốc
	3,56
	7,32
	-3,27
	4,48
	1,11

	Nam Phi
	6,15
	5,25
	42,01
	24,29
	0,80

	Sri Lanka
	3,15
	4,44
	13,00
	53,28
	0,68

	Nigeria
	2,44
	3,22
	53,94
	82,93
	0,49

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,84
	3,05
	55,04
	10,31
	0,46

	Australia
	1,82
	2,86
	-54,18
	-25,82
	0,43

	Canada
	0,48
	1,04
	-20,00
	-3,61
	0,16

	Bờ Biển Ngà
	0,41
	0,57
	111,68
	121,39
	0,09


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
- Nhập khẩu nguyên liệu nhựa: Theo thống kê sơ bộ, tháng 4/2021 kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta đạt  trên 716,89 nghìn tấn với trị giá 1,1 tỷ USD, giảm 1,73% về lượng và giảm 4,44% về trị giá so với tháng trước; còn so với cùng kỳ năm 2020 tăng 28,08% về lượng và tăng 52,39% về trị giá. 
Tính đến hết 4 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu nguyên liệu nhựa đạt trên 2,58 triệu tấn, trị giá 3,98 tỷ USD, tăng 17,88% về lượng và 39,78% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.
Giá nguyên liệu nhựa nhập khẩu trung bình tháng 2/2021 đạt 1.526,3 USD/tấn, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 22,05% so với cùng kỳ năm 2020. Giá nhập khẩu trung bình trong 2 tháng đầu năm đạt 1.513,6 USD/tấn, tăng 18,06% so với cùng kỳ năm 2020.
Biểu đồ 3: Lượng nhập khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Nghìn tấn)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan

Biểu đồ 4: Trị giá nhập khẩu nguyên liệu nhựa - (Đvt: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan



	Biểu đồ 12: Cơ cấu thị trường nguyên liệu nhựa nhập khẩu tháng 4/2021                     
 (% tính theo kim ngạch, ĐVT: USD)
	Biểu đồ 13: Cơ cấu thị trường nguyên liệu nhựa nhập khẩu 4T/2021                     
 (% tính theo kim ngạch, ĐVT: USD)

	
	


Nguồn: Tổng cục Hải quan
Thị trường Trung Quốc đạt 109,2 nghìn tấn với trị giá 193,37 triệu USD, giảm 12,42% về lượng và giảm 12,77% về trị giá so với tháng trước, chiếm tỷ trọng 19,16%; Những chủng loại nhựa được nhập nhiều từ thị trường này là PP, PE và PVC. 
Tháng 4/2021, nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc đạt 120,67 nghìn tấn với trị giá 196,58 triệu USD, tăng 7,98% về lượng và tăng 4,63% về trị giá so với tháng 3/2021, chiếm tỷ trọng 16,24% kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam; PP, PE, PET là những chủng loại được nhập nhiều từ thị trường này. 
Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Asean đạt 118,03 nghìn tấn với trị giá 170,73 triệu USD giảm 4,49% về lượng và 6,17% về trị giá so với tháng 3/2021, chiếm tỷ trọng 15,73% kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam; PE và PP là 2 chủng loại chất dẻo nguyên liệu được nhập nhiều từ thị trường này.
Tính đến hết 4 tháng đầu năm 2021, nhập khẩu nguyên liệu nhựa của nước ta từ các thị trường đạt kim ngạch cao gồm có: Hàn Quốc, Trung Quốc, Asean, Đài Loan (Trung Quốc), Ả Rập Xê Út; tỷ trọng nhập khẩu từ 5 thị trường này chiếm tới trên 78% tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa của cả nước trong 4 tháng đầu năm 2021.


Bảng 7: Thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam tháng 4/2021
	Thị trường
	Tháng 4/2021
	So tháng 3/2021 (%)
	So tháng 4/2020 (%)
	Tỷ trọng KN T4/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	716,89
	1.105,60
	-1,73
	-4,44
	28,08
	52,39
	100,00

	Khối DNFDI
	337,61
	600,65
	-2,13
	-3,76
	56,83
	80,89
	53,95

	Trung Quốc
	109,20
	193,37
	-12,42
	-12,77
	30,25
	45,43
	19,16

	Hàn Quốc
	120,67
	196,58
	7,98
	4,63
	15,28
	37,03
	16,24

	Khu vực Asean 
	118,03
	170,73
	-4,49
	-6,17
	44,55
	71,42
	15,73

	Thái Lan
	63,18
	86,65
	-8,23
	-8,93
	69,50
	99,50
	8,22

	Malaysia
	24,55
	37,98
	0,71
	-2,17
	31,31
	58,46
	3,36

	Singapore
	20,18
	33,15
	-3,75
	-5,82
	14,45
	43,12
	3,04

	Indonesia
	8,31
	10,89
	2,11
	-1,69
	9,80
	27,71
	0,96

	Philippines
	1,80
	2,06
	45,16
	20,33
	116,67
	149,08
	0,15

	Đài Loan (Trung Quốc)
	85,97
	157,50
	6,60
	0,17
	5,76
	41,04
	13,59

	Ả Rập Xê Út
	125,21
	143,94
	2,88
	-0,26
	100,95
	148,51
	12,47

	Hoa Kỳ
	48,18
	67,03
	-17,53
	-16,83
	-9,55
	15,52
	6,97

	Nhật Bản
	32,54
	65,65
	-11,07
	-9,55
	19,50
	49,66
	6,27

	Khu vực EU
	7,54
	25,53
	-10,64
	-7,61
	42,73
	36,35
	2,39

	Đức
	2,15
	12,84
	-7,09
	0,02
	-15,63
	8,84
	1,11

	Pháp
	1,09
	2,78
	-36,72
	-30,31
	291,14
	208,31
	0,34

	Hà Lan
	1,42
	2,85
	-9,36
	-15,57
	67,24
	72,77
	0,29

	Bỉ
	1,22
	2,47
	4,54
	-7,52
	184,71
	92,21
	0,23

	Italy
	0,77
	2,28
	2,05
	-1,53
	2,45
	9,25
	0,20

	Tây Ban Nha
	0,75
	2,00
	-9,18
	-13,04
	53,82
	60,59
	0,20

	Thụy Điển
	0,15
	0,30
	62,39
	127,81
	-22,22
	-51,14
	0,01

	UAE
	21,49
	26,11
	4,84
	0,18
	97,39
	158,24
	2,25

	Ấn Độ
	11,36
	13,03
	-0,34
	-6,16
	1,93
	20,40
	1,20

	Kuwait
	8,39
	8,97
	3,31
	0,48
	-28,32
	-9,21
	0,77

	Qatar
	9,79
	11,05
	43,79
	34,59
	68,41
	127,25
	0,71

	Nga
	3,30
	3,43
	17,16
	8,45
	-37,01
	-25,56
	0,27

	Brazil
	1,07
	2,44
	28,36
	19,53
	34,85
	36,33
	0,18

	Australia
	0,77
	1,31
	-31,05
	-32,39
	-6,41
	26,39
	0,17

	Canada
	1,93
	2,25
	24,57
	22,07
	149,52
	156,22
	0,16

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	0,62
	1,41
	-0,74
	-7,74
	25,40
	18,09
	0,13

	Anh
	0,37
	1,21
	11,89
	-11,85
	-12,27
	14,94
	0,12

	Nam Phi
	1,08
	1,22
	4,29
	1,08
	-68,14
	-61,05
	0,10


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan


Bảng 8: Thị trường nhập khẩu nguyên liệu nhựa của Việt Nam 4 tháng năm 2021
	Thị trường
	4T/2021
	So 4T/2020 (%)
	Tỷ trọng KN 4T/2021 (%)

	
	Lượng (Nghìn tấn)
	Trị giá  (Triệu USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng KN
	2.580,81
	3.980,17
	17,88
	39,78
	100,00

	Khối DNFDI
	1.215,39
	2.162,35
	52,09
	72,42
	54,33

	Hàn Quốc
	434,40
	707,69
	5,81
	25,28
	17,78

	Trung Quốc
	393,12
	696,14
	50,31
	64,66
	17,49

	Khu vực Asean 
	424,91
	614,63
	24,66
	44,38
	15,44

	Thái Lan
	227,46
	311,95
	28,95
	51,16
	7,84

	Malaysia
	88,39
	136,72
	24,48
	42,69
	3,44

	Singapore
	72,66
	119,34
	7,15
	29,02
	3,00

	Indonesia
	29,92
	39,21
	27,56
	38,36
	0,99

	Philippines
	6,48
	7,41
	196,26
	176,98
	0,19

	Đài Loan (Trung Quốc)
	309,50
	567,00
	14,32
	42,14
	14,25

	Ả Rập Xê Út
	450,76
	518,18
	40,05
	70,89
	13,02

	Hoa Kỳ
	173,44
	241,30
	-34,38
	-13,58
	6,06

	Nhật Bản
	117,14
	236,34
	17,70
	42,23
	5,94

	Khu vực EU
	27,15
	91,90
	28,30
	14,54
	2,31

	Đức
	7,73
	46,23
	-17,46
	-6,08
	1,16

	Hà Lan
	5,12
	10,27
	63,56
	59,29
	0,26

	Pháp
	3,92
	10,01
	106,57
	97,88
	0,25

	Bỉ
	4,40
	8,89
	114,09
	39,97
	0,22

	Italy
	2,76
	8,22
	21,86
	20,69
	0,21

	Tây Ban Nha
	2,71
	7,20
	30,50
	32,63
	0,18

	Thụy Điển
	0,53
	1,07
	36,36
	18,81
	0,03

	UAE
	77,37
	93,99
	49,83
	91,57
	2,36

	Ấn Độ
	40,90
	46,92
	9,05
	18,18
	1,18

	Qatar
	35,25
	39,78
	134,11
	193,36
	1,00

	Kuwait
	30,20
	32,30
	-16,62
	1,66
	0,81

	Nga
	11,89
	12,34
	-12,37
	-6,17
	0,31

	Brazil
	3,84
	8,78
	77,76
	59,64
	0,22

	Canada
	6,95
	8,09
	113,65
	142,18
	0,20

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	2,22
	5,08
	7,23
	21,14
	0,13

	Australia
	2,76
	4,72
	-44,29
	-19,89
	0,12

	Nam Phi
	3,90
	4,40
	-70,48
	-66,82
	0,11

	Anh
	1,33
	4,35
	-16,08
	-0,71
	0,11


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc66367523][bookmark: _Toc69376153]2.2. Hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm CNHT ngành cao su
- Xuất khẩu nguyên liệu cao su: Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2021, xuất khẩu cao su đạt 62,01 nghìn tấn, trị giá trên 110,2 triệu USD, giảm mạnh 44,59% về lượng và 43,8% về trị giá so với tháng trước; còn so cùng kỳ năm 2020 tăng mạnh 46,91% về lượng và 105,42% về trị giá.
Như vậy, 4 tháng đầu năm 2021, tổng lượng cao su xuất đi đạt 468,2 nghìn tấn, trị giá đạt 784,4 triệu USD, tăng 73,18% về lượng và 103,44% về trị giá so cùng kỳ năm trước.
Biểu đồ 5: Lượng xuất khẩu cao su - (Đvt: Nghìn tấn)


Biểu đồ 6: Trị giá xuất khẩu cao su - (Đvt: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Về thị trường xuất khẩu: Trong tháng Trung Quốc là thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của nước ta với lượng đạt 33,4 nghìn tấn, trị giá là 55,75 triệu USD, mặc dù giảm 54,16% về lượng và 54,12% về trị giá so tháng trước nhưng so cùng kỳ năm trước thì vẫn tăng 19,96% về lượng và 66,11% về trị giá.
Thị trường xuất khẩu cao su lớn thứ hai của nước ta là 	Ấn Độ, lượng xuất sang đạt 3,94 nghìn tấn, trị giá là 7,42 triệu USD, giảm mạnh 52,02% về lượng và 52,33% về trị giá so tháng trước; nhưng so cùng kỳ năm trước thì tăng rất mạnh 237,38% về lượng và 334,73% về trị giá.
Nhìn chung, xuất khẩu cao su sang các thị trường trong tháng này khá biến động.
Bảng 9: Tham khảo thị trường xuất khẩu cao su trong tháng 4/2021
	Tên thị trường
	Tháng 4/2021
	So tháng 3/2021 (%)
	So tháng 4/2020 (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	Tổng
	62.013
	110.202.205
	-44,59
	-43,8
	46,91
	105,42

	Trung Quốc
	33.438
	55.750.350
	-54,16
	-54,12
	19,96
	66,11

	Ấn Độ
	3.944
	7.424.480
	-52,02
	-52,33
	237,38
	334,73

	Thổ Nhĩ Kỳ
	2.840
	5.544.017
	15,82
	14,44
	165,17
	268,18

	Đài Loan (Trung Quốc)
	2.838
	5.303.404
	17,61
	19,16
	192,58
	291,9

	Hàn Quốc
	2.733
	5.344.567
	-19,19
	-20
	33,9
	76,58

	Đức
	1.630
	3.218.093
	-36,5
	-34,39
	41,25
	81,83

	Hoa Kỳ
	1.156
	2.168.295
	-70,04
	-70,16
	-2,61
	23,7

	Indonesia
	1.026
	2.049.711
	8
	-3,86
	39,97
	100,21

	Brazil
	1.006
	1.882.074
	47,51
	58,98
	418,56
	544,86

	Nga
	797
	1.586.820
	-23
	-25,14
	194,1
	321,73

	Nhật Bản
	710
	1.431.360
	-17,92
	-18,59
	-12,02
	16,08

	Italy
	667
	1.273.808
	-30,3
	-32,2
	309,2
	474,52

	Sri Lanka
	605
	1.349.523
	-53,1
	-49,11
	116,85
	193,14

	Hà Lan
	593
	1.169.005
	31,78
	38,97
	23,8
	115,27

	Pakistan
	528
	998.710
	-58,16
	-54,27
	214,29
	346,55

	Malaysia
	433
	686.162
	13,05
	5,73
	-26,98
	25,82

	Bỉ
	364
	570.480
	-61,32
	-57,33
	1720
	1737,53

	Bangladesh
	306
	600.790
	
	
	
	

	Phần Lan
	302
	598.375
	-25,06
	-27,92
	
	

	Canada
	242
	524.440
	-75
	-76,05
	303,33
	444,88

	Tây Ban Nha
	216
	457.870
	-80,82
	-79,2
	83,05
	145,62

	Achentina
	183
	356.053
	-17,57
	-14,97
	357,5
	555,34

	Pê Ru
	144
	309.430
	140
	118,37
	
	

	Anh
	85
	146.193
	-39,72
	-48,43
	325
	370,89

	Pháp
	80
	175.099
	-60,2
	-58,91
	-69,47
	-57,41

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	41
	86.623
	-79,4
	-83,18
	
	

	Thụy Điển
	40
	87.898
	100
	138,25
	0
	55,71

	Mexico
	37
	78.792
	-81,5
	-81,94
	-38,33
	-12,06

	Singapore
	20
	46.166
	0
	-0,44
	0
	59,58

	Ukraine
	19
	39.936
	-76,25
	-75,12
	-52,5
	-35,88

	Séc
	
	
	-100
	-100
	
	


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan


Bảng 10: Tham khảo thị trường xuất khẩu cao su trong 4 tháng đầu năm 2021
	Thị trường XK
	4 tháng 2021
	So 4 tháng 2020 (%)
	Tỷ trọng XK 4 tháng 2021 (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng
	468.202
	784.402.063
	73,18
	103,44
	100,00

	Trung Quốc
	323.597
	518.826.448
	89,56
	119,23
	66,14

	Ấn Độ
	24.392
	44.445.098
	58,17
	90,09
	5,67

	Hàn Quốc
	12.641
	24.211.147
	29,65
	56,88
	3,09

	Hoa Kỳ
	12.427
	21.943.121
	60,49
	94,42
	2,80

	Thổ Nhĩ Kỳ
	9.617
	18.335.537
	37,94
	66,87
	2,34

	Đức
	9.499
	17.998.118
	46,5
	82,96
	2,29

	Đài Loan (Trung Quốc)
	9.374
	17.066.356
	38,44
	68,03
	2,18

	Indonesia
	5.408
	10.235.512
	40,83
	65,99
	1,30

	Sri Lanka
	5.203
	10.325.252
	150,38
	217,44
	1,32

	Pakistan
	4.629
	7.842.208
	205,95
	284,18
	1,00

	Italy
	4.363
	8.235.583
	79,47
	120,14
	1,05

	Brazil
	3.649
	5.990.299
	49,06
	82,04
	0,76

	Tây Ban Nha
	3.405
	6.221.778
	27,19
	61,57
	0,79

	Nhật Bản
	3.140
	6.194.577
	-12,27
	11,49
	0,79

	Nga
	3.097
	6.109.000
	110,82
	184,56
	0,78

	Hà Lan
	3.018
	5.059.777
	29,92
	69,26
	0,65

	Canada
	2.634
	5.988.476
	236,4
	381,7
	0,76

	Bỉ
	2.273
	3.275.002
	87,23
	148,69
	0,42

	Malaysia
	1.866
	2.936.621
	-12,48
	7,44
	0,37

	Bangladesh
	1.775
	3.356.217
	1,95
	22,95
	0,43

	Pháp
	1.429
	2.943.061
	7,44
	37,96
	0,38

	Phần Lan
	1.008
	1.986.812
	117,24
	172,32
	0,25

	Anh
	636
	1.140.515
	15,85
	37,57
	0,15

	Achentina
	627
	1.164.805
	8,67
	28
	0,15

	Mexico
	479
	1.040.567
	43,41
	92,27
	0,13

	Hồng Kông (Trung Quốc)
	431
	1.063.748
	27,14
	102,62
	0,14

	Pê Ru
	403
	849.938
	-19,72
	5,58
	0,11

	Séc
	263
	393.624
	
	
	0,05

	Thụy Điển
	181
	347.281
	-25,21
	-4,3
	0,04

	Ukraine
	161
	328.524
	34,17
	68,02
	0,04

	Singapore
	111
	236.376
	9,9
	48,98
	0,03


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
- Nhập khẩu nguyên liệu cao su: Theo Tổng cục Thống kê, nhập khẩu cao su của Việt Nam trong tháng 4/2021 đạt 102,3 nghìn tấn, trị giá 169,3 triệu USD, giảm 20,07% về lượng và 19,17% về trị giá so với tháng trước; còn so cùng kỳ năm 2021 tăng 67,9% về lượng và 98,44% về trị giá.
Theo đó, 4 tháng đầu năm 2021, tổng lượng cao su nhập khẩu đạt 607,1 nghìn tấn, trị giá là 860 triệu USD, tăng đến 150,69% về lượng và 131,33% về trị giá so cùng kỳ năm 2020.
Biểu đồ 7: Lượng nhập khẩu cao su - (Đvt: Nghìn tấn)



Biểu đồ 8: Trị giá nhập khẩu cao su - (Đvt: Triệu USD)


Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan
- Về thị trường nhập khẩu: Trong tháng 4/2021, nước ta nhập khẩu cao su nhiều nhất từ khu vực ASEAN, với lượng nhập lên đến 59,3 nghìn tấn, trị giá là 76,29 triệu USD, giảm mạnh 23,74% về lượng và 27,06% về trị giá so tháng trước; còn so cùng kỳ năm trước thì tăng đến 94,36% về lượng và 134,24% về trị giá. Đáng chú ý, trong khu vực này, thị trường mà nước ta nhập khẩu nhiều nhất là Campuchia; Lào và Thái Lan…
Tiếp theo là thị trường Hàn Quốc với lượng nhập đạt 11,45 nghìn tấn, trị giá là 24,24 triệu USD, giaem 18,01% về lượng và 16,78% về trị giá so tháng trước nhưng tăng 11,46% về lượng và 63,42% về trị giá so cùng kỳ năm 2020…


Bảng 11: Thị trường nhập khẩu cao su trong tháng 4/2021
	Tên thị trường
	Tháng 4/2021
	So tháng 3/2021 (%)
	So tháng 4/2020 (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (USD)
	Lượng
	Trị giá
	Lượng
	Trị giá

	Tổng
	102.365
	169.314.741
	-20,07
	-19,97
	67,9
	98,44

	Campuchia
	45.530
	51.629.122
	-20,6
	-24,28
	143,74
	254,04

	Hàn Quốc
	11.456
	24.248.265
	-18,01
	-16,78
	11,46
	63,42

	Trung Quốc
	8.065
	18.746.723
	-13,22
	-4,54
	66,01
	138,56

	Đài Loan (Trung Quốc)
	6.692
	14.898.927
	-24,94
	-23,27
	91,31
	157,31

	Lào
	5.470
	7.813.448
	-39,26
	-43,17
	199,73
	292,25

	Nhật Bản
	5.439
	14.795.521
	-30,62
	-27,38
	-0,98
	8,7

	Thái Lan
	4.588
	9.006.559
	-25,02
	-27,46
	-21,92
	3

	Nga
	3.238
	5.550.336
	69,09
	114,49
	64,78
	98,37

	Indonesia
	2.628
	5.856.617
	-17,12
	-9,18
	-9,29
	8,33

	Hoa Kỳ
	2.283
	5.039.240
	14,67
	11,32
	318,13
	262,88

	Malaysia
	989
	1.817.207
	-53,37
	-52,12
	-16,47
	1,89

	Hà Lan
	566
	577.553
	720,29
	808,5
	2472,73
	929,19

	Đức
	217
	523.694
	-20,22
	-37,86
	404,65
	167,9

	Pháp
	199
	639.830
	-41,12
	-39,13
	-43,63
	-37,51

	Ba Lan
	152
	227.817
	-63,46
	-63,51
	33,33
	72,88

	Myanmar
	100
	170.051
	
	
	96,08
	177,86

	Bỉ
	92
	224.688
	338,1
	390,51
	2200
	1012,32

	Canada
	35
	135.574
	288,89
	86,46
	191,67
	41,22

	Anh
	20
	74.557
	-23,08
	-35,99
	233,33
	212,5


Nguồn: Tính toán từ số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan
Bảng 12: Thị trường nhập khẩu cao su trong 4 tháng đầu năm 2021
	Thị trường NK
	4 tháng 2021
	So 4 tháng 2020 (%)
	Tỷ trọng NK 4 tháng 2021 (%)

	
	Lượng (Tấn)
	Trị giá (USD)
	Lượng
	Trị giá
	

	Tổng
	607.130
	860.007.158
	150,69
	131,33
	100,00

	Campuchia
	357.538
	369.936.295
	667,3
	756,2
	43,02

	Hàn Quốc
	44.959
	92.957.466
	-2
	30,86
	10,81

	Lào
	33.304
	45.141.190
	72,68
	89,88
	5,25

	Trung Quốc
	32.164
	72.513.445
	77,37
	131,05
	8,43

	Đài Loan (Trung Quốc)
	27.104
	60.231.767
	73,49
	113,22
	7,00

	Nhật Bản
	23.894
	61.759.535
	2,47
	16,67
	7,18

	Thái Lan
	21.996
	43.689.163
	20,02
	51,81
	5,08

	Indonesia
	11.137
	21.972.690
	-1,36
	12,89
	2,55

	Nga
	9.114
	13.930.652
	35,6
	34,5
	1,62

	Hoa Kỳ
	8.747
	19.077.525
	74,84
	64,22
	2,22

	Malaysia
	6.144
	10.946.180
	-1,62
	13,96
	1,27

	Ba Lan
	2.549
	3.521.443
	140,02
	185,77
	0,41

	Đức
	1.252
	2.892.060
	-4,13
	-7,8
	0,34

	Pháp
	1.135
	3.533.458
	-3,73
	-5,85
	0,41

	Hà Lan
	775
	1.463.246
	1514,58
	1124,45
	0,17

	Myanmar
	180
	315.468
	-94,86
	-93,3
	0,04

	Anh
	169
	501.055
	-31,58
	-1,48
	0,06

	Bỉ
	152
	364.798
	-68,2
	-49,76
	0,04

	Canada
	75
	356.358
	-29,91
	-17,73
	0,04


Nguồn: Tính toán từ số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan
[bookmark: _Toc66367524][bookmark: _Toc69376154]2.3. Một số nhận định, dự báo
[bookmark: _Toc66367525][bookmark: _Toc69376155]- Theo Vụ Thị trường châu Âu, châu Mỹ (Bộ Công Thương), đa số các mặt hàng nhựa đang chịu thuế cơ bản 6,5% sẽ được giảm về 0% ngay khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực và không áp dụng hạn ngạch thuế quan.
Để được hưởng ưu đãi thuế quan, các nhà XK phải bảo đảm hàng hóa đáp ứng đủ và đúng yêu cầu của Hiệp định về quy tắc xuất xứ đối với hàng hóa. Tuy nhiên, đối với nhựa và sản phẩm nhựa EVFTA quy định về tiêu chí xuất xứ khá linh hoạt. Theo đó, cho phép sử dụng tối đa 50% nguyên liệu không có xuất xứ trong quá trình sản xuất hoặc tiêu chí xuất xứ là chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 4 số, trong đó cho phép được sử dụng tối đa 20% nguyên liệu không xuất xứ cùng nhóm (4 số) với sản phẩm. Quy tắc xuất xứ hàng hóa linh hoạt với sản phẩm nhựa XK sang EU tạo lợi thế rất lớn cho các doanh nghiệp (DN) Việt Nam, bởi xét về góc độ cạnh tranh, các DN trong nước hiện vẫn bị động do nguyên liệu sản xuất ngành nhựa đang phụ thuộc phần lớn vào NK.
Theo thống kê, để đáp ứng thị trường nội địa và XK, mỗi năm ngành nhựa Việt Nam phải NK hàng triệu tấn các loại nguyên liệu như: PE, PP, PS… Tuy nhiên, khả năng trong nước hiện nay mới chỉ đáp ứng được khoảng từ 15 - 35% nhu cầu nguyên phụ liệu.
Một vấn đề nữa được Vụ Thị trường châu Âu, châu Mỹ đề cập đến đó là xu hướng chuyển sang sử dụng bao bì nhựa tự hủy, thân thiện với môi trường (P.E.T) đang ngày càng phổ biến tại EU. Đây là một thách thức đối với ngành nhựa Việt Nam khi trong cơ cấu XK của ngành, các sản phẩm bao bì truyền thống vẫn chiếm tỷ trọng lớn.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, hiện một số DN đã chủ động chuyển sang sản xuất nguồn nguyên liệu P.E.T thu được hiệu quả cao và bước đầu XK ra nhiều thị trường lớn trên thế giới, trong đó có EU. Ngoài ra, nhựa xây dựng và nhựa kỹ thuật cũng có triển vọng tại thị trường EU nếu DN Việt Nam có khả năng thâm nhập tốt và đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật cao.
III. Các hoạt động hợp tác sản xuất, đầu tư, thương mại sản phẩm CNHT ngành nhựa – cao su
[bookmark: _Toc69376156]* Campuchia thu về gần 100 triệu USD từ xuất khẩu cao su trong 4 tháng đầu năm 2021
Kim ngạch xuất khẩu cao su của Campuchia đạt 99,87 triệu USD trong 4 tháng đầu năm 2021, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2020 nhờ giá cao hơn.
Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, xuất khẩu cao su tự nhiên của nước này đạt 61.056 tấn, trị giá 99,87 triệu USD trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm 2021, giảm 15% về lượng nhưng tăng 2,5% về trị giá so với 71.749 tấn và 97,43 triệu USD của cùng kỳ năm 2020.
Nguyên nhân khiến doanh thu từ xuất khẩu cao su của Campuchia tăng là do giá cao hơn hồi đầu năm ngoái.
Sopheak Nika Investment Agro-Industrial Plants Co Ltd, một công ty kinh doanh cao su tại Campuchia cho biết, nhu cầu gia tăng ở Trung Quốc, thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới, đã đẩy giá cao su ở Campuchia tăng kể từ đầu vụ cao su hiện tại.
Giá cao su Campuchia trung bình tại các cảng Việt Nam ở mức khoảng 1.800 USD/tấn, tăng so với mức hơn 1.400 USD của cùng kỳ năm trước.
Sở Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản tỉnh Tbong Khmum, nơi có 78.000 ha diện tích trồng cao su, cho biết nhiều người đã không còn muốn đầu tư vào vào trồng cao su, một số gia đình và công ty thậm chí còn chuyển sang trồng hạt điều hoặc chuối.
Do đó, sản lượng cao su của tỉnh có thể sẽ tương đương với năm ngoái. Giá mà các thương nhân và công ty mua cao su từ nông dân năm nay cao hơn đôi chút do nhu cầu trên thị trường quốc tế tăng.
[bookmark: _Toc69376157]* EVFTA: Cơ hội cho ngành nhựa
Thị trường EU hiện chiếm khoảng 18,2% tổng kim ngạch xuất khẩu (XK) nhựa và sản phẩm nhựa của Việt Nam. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) đã mở ra cơ hội cho ngành nhựa cả về thị trường XK cũng như thu hút đầu tư.
Số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, kim ngạch XK nhựa liên tục tăng mạnh những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng trung bình 14 - 15%/năm. Các sản phẩm nhựa của Việt Nam hiện nay đã có mặt tại hơn 150 thị trường trên thế giới. Theo Trung tâm Thương mại Quốc tế, hiện các sản phẩm nhựa nội khối của EU hiện đang có ưu thế hơn so với hàng nhập khẩu (NK). Tuy nhiên, tại thị trường EU các sản phẩm bao bì nhựa của Việt Nam hiện có lợi thế cạnh tranh so với các sản phẩm bao bì nhựa từ các nước khác trong khu vực như: Thái Lan, Trung Quốc do không bị đánh thuế chống bán phá giá từ 4 - 30%.
NK từ Việt Nam vào EU-28 đứng trong Top 10 các nguồn cung ứng ngoại khối, đạt 930,6 triệu USD trong năm 2019, tăng 5,2% so với năm 2018, chiếm 0,4% tổng kim ngạch NK mặt hàng này vào EU. Nhựa, sản phẩm từ nhựa của Việt Nam XK sang EU chủ yếu tới các thị trường như: Đức, Pháp, Italy, Anh, Bỉ, với các sản phẩm chính gồm các mã HS: 3923, 3926, 3907.
* Tham khảo các chủng loại nguyên liệu nhựa xuất khẩu trong tháng 4/2021
	Chủng loại
	Tháng 4/2021  (Triệu USD)
	So tháng 3/2021 (%)
	So tháng 4/2020 (%)
	4T/2021  (Triệu USD)
	So tháng 4T/2020 (%)

	Polyaxetal, polyete khác và nhựa epoxy, dạng nguyên sinh; polycarbonat, nhựa ankyt, polyalyl este và các polyeste khác, dạng nguyên sinh
	75,80
	56,09
	93,50
	175,03
	68,58

	Polyme từ propylen hoặc từ các olefin khác, dạng nguyên sinh
	56,76
	41,19
	123,03
	133,78
	80,08

	Tấm, phiến, màng, lá, dải khác bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố
	36,48
	71,31
	
	85,69
	

	Tấm, phiến, màng, lá, dải khác, bằng plastic
	30,26
	54,08
	
	78,50
	

	Polyme từ etylen, dạng nguyên sinh
	32,01
	181,42
	73,11
	54,70
	52,81

	Đồ vật bằng plastic dùng trong xây lắp chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
	16,36
	66,55
	
	42,15
	

	Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các loại tấm phẳng khác tự dính, làm bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn
	14,00
	14,93
	
	41,23
	

	Các loại ống, ống dẫn, ống vòi và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng bằng plastic
	12,81
	95,25
	
	31,32
	

	Polyme từ vinyl clorua hoặc từ olefin đã halogen hóa khác, dạng nguyên sinh
	11,96
	92,76
	76,09
	28,08
	61,52

	Polyamit, dạng nguyên sinh
	11,20
	68,80
	124,36
	26,28
	108,12

	Polyme từ styren, dạng nguyên sinh
	8,98
	123,13
	27,12
	19,90
	15,79

	Nhựa amino, nhựa phenolic và polyuretan, dạng nguyên sinh
	4,70
	261,04
	114,47
	10,17
	36,71

	Silicon, dạng nguyên sinh
	3,84
	199,44
	494,91
	8,28
	264,11

	Polyme từ vinyl axetat hay từ các vinyl este khác, dạng nguyên sinh; các loại polyme vinyl khác ở dạng nguyên sinh
	1,35
	47,97
	9,90
	4,26
	62,38

	Polyme acrylic, dạng nguyên sinh
	1,84
	89,05
	1,85
	4,17
	-13,08

	Nhựa từ dầu mỏ, nhựa cumaron-inden, polyterpen, polysulfua, polysulfon và các sản phẩm khác
	1,30
	8,39
	260,40
	3,25
	158,85
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